	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 HUYỆN TRẢNG BOM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Phụ lục 01
DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2014 SAU ĐIỀU CHỈNH 
Nguồn vốn: Ngân sách huyện
(Kèm theo Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 24/12/2014 của HĐND huyện Trảng Bom khóa II - kỳ họp thứ 10)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
(Hạng mục công trình)
	Chủ đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Huy động
	Đã thanh toán
	Nhu cầu vốn cần bổ sung
	Kế hoạch vốn năm 2014 
	Phân theo nguồn vốn
	 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách tập trung
	Nguồn thu tiền giao đất 
	Nguồn SNKT có tính chất XDCB
	NS tỉnh hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu
	Nguồn kết dư NSH năm 2013 chuyển sang
	Nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh cân đối cho giáo dục
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cân đối ổn định hàng năm
	Ngành giáo dục
	Hạ tầng nông thôn mới
	
	
	Nguồn XHH GTNT tỉnh hỗ trợ
	Nguồn Trái phiếu Chính phủ tỉnh hỗ trợ
	Nguồn NS tỉnh bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB từ nguồn  kiên cố hóa kênh mương 
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	583.155
	8.604
	334.181
	240.370
	165.946
	28.750
	33.950
	17.400
	28.000
	4.000
	11.261
	4.200
	9.500
	600
	20.000
	8.285
	 

	I
	THANH TOÁN NỢ CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH
	 
	406.033
	
	319.719
	86.314
	49.604
	10.000
	19.200
	10.000
	
	
	10.404
	
	
	
	
	
	 

	II
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	 
	67.555
	2.467
	14.462
	50.626
	51.557
	3.300
	12.000
	
	22.800
	
	857
	
	
	
	12.600
	
	 

	 
	Nông thôn mới
	 
	9.957
	
	2.900
	7.057
	5.100
	
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	1.600
	
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Tân Thành - xã Thanh Bình
	P. GD - ĐT
	9.957
	
	2.900
	7.057
	5.100
	
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	1.600
	
	 

	 
	Giáo dục
	 
	27.505
	
	5.206
	22.299
	19.500
	
	8.500
	
	
	
	
	
	
	
	11.000
	
	 

	2
	Trường Riểu học Ngũ Phúc - xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	19.754
	
	2.506
	17.248
	15.800
	
	5.800
	
	
	
	
	
	
	
	10.000
	
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Tân Lập - xã Sông Trầu
	Ban QLDA
	7.751
	
	2.700
	5.051
	3.700
	
	2.700
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	
	 

	 
	Các công trình còn lại
	 
	30.093
	2.467
	6.356
	21.270
	26.957
	3.300
	
	
	22.800
	
	857
	
	
	
	
	
	 

	4
	Đường Ngô Quyền - thị trấn Trảng Bom
	Ban QLDA
	16.499
	
	4.038
	12.461
	5.800
	1.000
	
	
	4.800
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Đường giáp ranh liên xã Giang Điền - Quảng Tiến
	Giang Điền
	6.655
	500
	
	6.155
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dân đóng góp tiền

	6
	Đường vào Trường Huỳnh Văn Nghệ, xã Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	2.665
	1.000
	1.111
	554
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dân đóng góp tiền

	7
	Đường khu 1 - khu 3 và đường số 3 khu 2 - khu 4, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa
	Đông Hòa
	4.274
	967
	1.207
	2.100
	1.657
	800
	
	
	
	
	857
	
	
	
	
	
	Dân đóng góp tiền

	8
	Cầu Bến Tẹc (huyện hỗ trợ 1,5 tỷ đồng)
	H. Thống Nhất
	
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	Hoàn trả nguồn thu hạ tầng KCN Giang Điền để thanh toán vốn đầu tư Khu TĐC Bình Minh
	 
	
	
	
	
	18.000
	
	
	
	18.000
	
	
	
	
	
	
	
	 

	III
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI
	 
	15.947
	1.702
	
	14.245
	9.352
	
	
	4.600
	
	
	
	1.800
	
	
	
	2.952
	 

	 
	Nông thôn mới
	 
	15.947
	1.702
	
	14.245
	9.352
	
	
	4.600
	
	
	
	1.800
	
	
	
	2.952
	 

	1
	Nâng cấp nhựa hóa đường Hưng Bình đi xã Lộ 25 giai đoạn 01
	Hưng Thịnh
	15.947
	1.702
	
	14.245
	9.352
	
	
	4.600
	
	
	
	1.800
	
	
	
	2.952
	Dân hiến đất và tài sản trên đất

	 
	CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHI HOÀN TẤT HỒ SƠ
	 
	93.620
	4.435
	
	89.185
	44.823
	12.200
	2.750
	2.800
	3.000
	
	
	2.400
	9.500
	
	7.400
	4.773
	 

	 
	Nông thôn mới
	 
	23.639
	1.971
	
	21.668
	15.723
	
	1.750
	2.800
	
	
	
	
	5.000
	
	2.600
	3.573
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - xã Hưng Thịnh
	BQLDA
	2.063
	
	
	2.063
	1.975
	
	875
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.100
	 

	2
	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền - xã Hưng Thịnh
	BQLDA
	2.718
	
	
	2.718
	2.125
	
	875
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.250
	 

	3
	Đường CPSĐ nội đồng ấp Hưng Bình (phía Nam QL1A)
	Hưng Thịnh
	8.521
	871
	
	7.650
	5.223
	
	
	1.750
	
	
	
	
	3.000
	
	
	473
	Dân hiến đất và tài sản trên đất

	4
	Đường CPSĐ nội đồng ấp Hưng Bình (phía Bắc QL1A)
	Hưng Thịnh
	6.698
	1.100
	
	5.598
	3.800
	
	
	1.050
	
	
	
	
	2.000
	
	
	750
	Dân hiến đất và tài sản trên đất

	5
	Trường MG Hoa Anh Đào - xã Trung Hòa (phân hiệu 02)
	P. GD - ĐT
	3.639
	
	
	3.639
	2.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.600
	
	 

	 
	Giáo dục
	 
	10.585
	
	
	10.585
	8.400
	
	1.000
	
	
	
	
	2.400
	
	
	4.800
	200
	 

	6
	Trường MG Hoa Phượng - xã Tây Hòa
	Ban QLDA
	8.979
	
	
	8.979
	7.000
	
	1.000
	
	
	
	
	1.200
	
	
	4.800
	
	 

	7
	Sửa chữa, nâng cấp Trường Mẫu giáo Quảng Tiến
	Ban QLDA
	1.606
	
	
	1.606
	1.400
	
	
	
	
	
	
	1.200
	
	
	
	200
	 

	 
	Các công trình còn lại
	 
	59.396
	2.464
	
	56.932
	20.700
	12.200
	
	
	3.000
	
	
	
	4.500
	
	
	1.000
	 

	8
	Đường vào Trường Tiểu học Ngũ Phúc - xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	5.646
	
	
	5.646
	2.000
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	Sửa chữa đường Đông Hải - Lộ Đức - xã Hố Nai 3
	Hố Nai 3
	6.805
	1.436
	
	5.369
	3.200
	1.200
	
	
	
	
	
	
	2.000
	
	
	
	Dân đóng góp tiền làm mương

	10
	Xây dựng hạ tầng Cụm nghề gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh
	P. Kinh Tế
	13.273
	
	
	13.273
	3.000
	
	
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	NS huyện ứng trước, thu hồi dần khi các cơ sở SX tham gia vào cụm

	11
	Đường liên ấp An Hòa - Lộc Hòa đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Tây Hòa
	Tây Hòa
	8.941
	1.028
	
	7.913
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	2.500
	
	
	1.000
	Dân hiến đất và tài sản trên đất

	12
	Đường 30/4 nối dài (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường An Dương Vương)
	Ban QLDA
	24.731
	
	
	24.731
	9.000
	9.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IV
	NHÓM CÔNG TRÌNH
	 
	
	
	
	
	10.610
	3.250
	
	
	2.200
	4.000
	
	
	
	600
	
	560
	 

	1
	Nhóm duy tu sửa chữa công trình giao thông, thị chính
	 
	
	
	
	
	4.000
	
	
	
	
	4.000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Sự nghiệp giao thông 
	 
	
	
	
	
	3.000
	
	
	
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Sự nghiệp thị chính 
	 
	
	
	
	
	1.000
	
	
	
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã
	 
	
	
	
	
	5.610
	3.250
	
	
	1.200
	
	
	
	
	600
	
	560
	 

	3
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	
	
	
	
	1.000
	
	
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	Chi tiết danh mục từng công trình có bảng kê kèm theo


